
SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
TTYT KHU VỰC TÂN TRỤ

Số:         /TTYTKVTT-TCHC
V/v báo giá Mua sắm văn phòng 
phẩm và vật tư văn phòng khác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Trụ, ngày    tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y Tế khu vực Tân Trụ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức Mua sắm văn phòng phẩm và vật tư văn 
phòng khác của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin gói thầu
Tên đơn vị mời báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Tân Trụ 
Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại/fax/email: 0272367360
1. Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm và vật tư văn phòng khác
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Nơi nhận: Văn thư Phòng Tổ chức - Hành chính (Lê Thị Triều), Trung tâm Y 

tế khu vực Tân Trụ (lầu 2).
- Số điện thoại: 02723 867 360
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bảng giấy và file điện tử (Excel và PDF).
- Nhận trực tiếp bảng giấy tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Tân Trụ. (lầu 2) 

(ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh)
- Nhận file điện tử (Excel; PDF) qua email: ttyttantru@tayninh.gov.vn
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá 
Từ 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 4 năm 2026 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 21 

tháng 4 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được 
xem xét.

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày ký
      II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT Danh mục hàng hóa
Ký mã hiệu, nhãn 
mác của sản phẩm

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Đơn 
giá

Thành 
tiền

1
Arap nhỏ (Dập ghim số 10 
Deli 229)

Bấm kim số 10 
Deli 229

Cái 47   

2
Arap trung (Dập kim trung 
Deli 0391 dùng kim (23/10)

Bấm kim số 3 Deli 
0391

Cái 5   



3
Bấm lỗ Hand 09780 Bấm lỗ 0978 KW-

Trio
Cái 2   

4 Băng keo trắng trong 5cm Băng keo 5cm Cuộn 71   
5 Băng keo trắng đục 5cm Băng keo 5cm Cuộn 21   

6 Băng keo xanh loại lớn 4,8cm Băng keo simili 
4P8

Cuộn 90   

7
Bìa 3 dây 20F dày 2,2 ly bóng 
DTT khổ A4 (23x32cm)

Bìa 3 dây 20F Cái 30   

8
Bìa 3 dây 10F dày 2,2 ly bóng 
DTT khổ A4 (23x32cm)

Bìa 3 dây 10F Cái 20   

9
Bìa hộp si đúc 20F màu xanh 
dương Nitrasa

Bìa hộp 20F 
Nitrasa

Cái 153   

10 Bìa hộp  nhựa 10F Deli 38117 File hộp 10F Cái 94   
11 Bìa nút F4 Myclear Bìa nút F4 Cái 558   

12
Bìa lá A4 Thiên Long (Hoặc 
tương đương)

Bìa lá A4 CH-03 Cái 595   

13
Giấy bìa A4 180gsm (100 tờ/ 
xấp) -IK Plus; xanh biển

Bìa thái A4 Xấp 12   

14
Giấy bìa A4 180gsm (100 tờ/ 
xấp) -IK Plus; hồng

Bìa thái A4 Xấp 6   

15
Giấy bìa A4 180gsm (100 tờ/ 
xấp) -IK Plus; vàng

Bìa thái A4 Xấp 12   

16 Bao thư thường Bao thư thường Cái 200   
17 Cây cọ quét bàn phím Chổi quét vi tính Cái 21   

18
Dao rọc giấy deli Pro 2031 Dao rọc giấy Deli 

2031
Cái 31   

19 Giấy note (3cmx3cm) Giấy note 3x3 Xấp 76   
20 Gôm tẩy Thiên Long E-06 Gôm E-06 Cục 64   

21 Kéo văn phòng loại to kt 
210mm

Kéo K19 Cái 63   

22
Keo dán dạng nước 30ml Keo dán PG-01 

(30ml)
Chai 823   

23 Kẹp giấy Echo 15mm Kẹp bướm 15mm Hộp 163   
24 Kẹp giấy Echo 19mm Kẹp bướm 19mm Hộp 75   
25 Kẹp giấy Echo 25mm Kẹp bướm 25mm Hộp 69   
26 Kẹp giấy Echo 32mm Kẹp bướm 32mm Hộp 25   
27 Kẹp giấy Echo 41mm Kẹp bướm 41mm Hộp 24   
28 Kẹp giấy Echo 51mm Kẹp bướm 51mm Hộp 30   

29
Kim bấm số 24/6 (loại hộp 
lớn = 10 hộp nhỏ)

Kim bấm số 3 Hộp 8   

30 Kim bấm số 10 Kim bấm số 10 Hộp 1056   

31
Kim bấm giấy số 23/12 Kim bấm 23/13 

KW-Trio
Hộp 20   

32
Kẹp hồ sơ trình ký bằng 
MIKA - khổ A4

Bìa trình ký Cái 16   



33
Kệ rổ đựng giấy 3 ngăn (30 
x30x12 cm)

Kệ liên hoàn 3 
ngăn Xukiva

Cái 11   

34
Máy tính Mx-120B Máy tính Casio 

Mx-120B
Cái 7   

35 Mực dấu shiny: mực xanh Mực dấu shiny Chai 24   
36 Mực dấu shiny: mực đỏ Mực dấu shiny Chai 29   

37
Nẹp giấy kẹp acco nhựa, 
hộp/50 cái

Nẹp giấy nhựa Hộp 7   

38 Tập 200 trang Tập 200 Future Cuốn 194   

39
Thước 30cm Thước 30cm SR-03 Cây 34   

40 Viết bi xanh Bút bi TL-027 
xanh

Cây 1830   

41 Viết bi đỏ Bút bi TL-027 đỏ Cây 198   
42 Viết bi đen Bút bi TL-027 đen Cây 21   

43
Viết bút lông bảng, màu xanh 
(xoá được)

Bút lông bảng WB-
03 xanh

Cây 98   

44
Viết bút lông bảng, màu đỏ 
(xoá được)

Bút lông bảng WB-
03 đỏ

Cây 23   

45
Viết bút lông xanh(không 
xoá)

Bút lông dầu PM-
09 xanh

Cây 59   

46
Viết bút lông kim xanh Bút lông dầu PM-

04 xanh
Cây 221   

47
Viết bút lông kim đen Bút lông dầu PM-

04 đỏ
Cây 20   

48
Viết bút lông kim đỏ Bút lông dầu PM-

04 đen
Cây 35   

49
Viết chì Bút chì 2B 009 Gstar Cây 108   

50 Viết xóa dây Xóa kéo Plus dài Cây 10   
51 Viết xóa nước Bút xóa CP-02 Cây 44   

52
Viết dạ quang màu xanh Bút dạ quang HL-

03 xanh
Cây 37   

53
Viết dạ quang màu vàng Bút dạ quang HL-

03 vàng
Cây 46   

54
Giấy A4 70gsm, 500sheets, 
210 x 297 mm, multi purpose 
paper, high whiteness(trắng)

Giấy in A4 Gram 461   

55
Giấy A4 80gsm xanh dương; 
500 tờ/ream

Giấy fo 80 A4 Gram 110   

56 Giấy A4 80gsm hồng 500 tờ/ 
ream

Giấy fo 80 A4 Gram 87   

57
Giấy A4 Paper One 80gsm 
trắng

Giấy Paper One 80 
A4

Gram 500   



58
Giấy A5 70gsm, 500sheets, 
multi purpose paper, high 
whiteness(trắng)

Giấy in A5 Gram 1245   

59
Giấy Ford A5 80 gsm màu 
xanh 500 tờ/ream

Giấy fo 80 A5 Gram 20   

60
Giấy Foto F4 70gsm, Exel 
Kt(210 x 333 mm)

Giấy F4 Gram 12   

61 Viết cắm bàn thiên long Bút đế cắm PH-02 Cặp 175   
62 Tập 100 trang Tập 100 Future Cuốn 59   
63 Sổ Ca rô 25 x 30 cm Sổ 25 mỏng Cuốn 2   
64 Giấy note ( 1 cmx 4cm) pronoti 42x12mm xấp 93   
65 băng keo 2 mặt mỏng 5cm 5cm rabbits Tape Cuộn 36   
66 Chuốc viết chì S-01, thiên long cái 43   
67 Bìa kiếng bao tập Bao tập Cái 200   
68 Sổ caro 30x40 Sổ 30 mỏng Cái 4   
69 Mũ bao sổ Nhựa mét trắng cây 1   
70 Đồ gỡ kim Gỡ kim KW-Trio cái 7   
71 Công văn đi Công văn đi đến quyển 6   

72
Kệ 1 ngăn đựng hồ sơ Kệ xéo 1 ngăn 

Xukiva
cái 33   

73 băng keo 2 mặt xốp Băng keo mouse cuộn 8   
74 Kẹp C62 Kẹp giấy C62 hộp 56   
75 sổ họp CK8 Sổ CK8 mỏng cuốn 15   
76 Bìa trình ký Bìa trình ký đôi cái 15   

77 Băng keo xanh loại nhỏ 3cm Băng keo simili 
3P6

Cuộn 9   

78 Bìa kiếng A 4 Bìa kiếng A4 Xấp 2   
79 Giấy kẻ ngang Giấy kẻ ngang Xấp 13   

80
Mực nạp dủng chung 
12A,49A,35A (luôn nạp)

HP Bình 277   

81
Hộp mực mới 12A,
49A,85A,35A,26A

Canon Bình 63   

82
Mực nạp photocoppy 
sharp MX-M464

Sharp MX-M464 Bình 2   

83 Sổ công văn đến Công văn đi đến cuốn 1   

84
Áo gối vải coton thường 
(Kích thước 45 x 60 cm)

Áo gối Cái 20   

85
Gối nằm + áo gói (gòn hơi 
Kích thước 40x60cm)

Gối Cái 20   

86 Bọc dẻo 25/40 Túi PP 25 Kg 11   
87 Bọc dẻo 30/40 Túi PP 30 Kg 3   
88 Bọc dẻo 9/18 Túi PP 9 Kg 2   
89 Bọcdẻo 8/16 Túi PP 8 Kg 15   
90 Bọc dẻo 6/12 Túi PP 6 Kg 85   



91
Bọc rác cuộn ( loại o,5kg) Di 
Đại Hưng

Di đại Hưng o,5kg Kg 31   

92
Bọc xốp số 15 (loại 0.5kg) mũ 
dẻo dai bóng mỡ: màu trắng

Túi PP 15 Kg 104   

93
Bọc xốp số 20 (loại 1kg) mũ 
dẻo dai bóng mỡ: màu trắng

Túi PP 20 Kg 265   

94
Bọc mủ số 24 (loại 2kg) mũ 
dẻo dai bóng mỡ: màu xanh

Túi PP 24 xanh Kg 5   

95
Bọc xốp số 30 (loại 5 kg) mũ 
dẻo dai bóng mỡ: màu vàng

Túi PP 30 vàng Kg 62   

96
Bọc xốp số 35 (loại 10kg) mũ 
dẻo dai bóng mỡ: màu xanh

Túi PP 35 xanh Kg 234   

97
Bọc xốp số 35 (loại 10kg) mũ 
dẻo dai bóng mỡ: màu vàng

Túi PP 35 vàng Kg 38   

98
Bọc xốp số 40 (loại 20kg)mũ 
dẻo dai bóng mỡ: màu xanh

Túi PP 40 xanh Kg 225   

99
Bọc xốp số 40 (loại 20kg) mũ 
dẻo dai bóng mỡ: màu vàng

Túi PP 40 vàng Kg 153   

100
Bọc xốp số 50 (loại 30kg) mũ 
dẻo dai bóng mỡ: màu đen

Túi PP 50 đen Kg 6.5   

101 Bông lau nhà: miếng lau san 
hô

Nùi bẹ 4T5 Cái 114   

102 Bùi nhùi sắt Bùi nhùi kẽm Cái 111   
103 Bùi nhùi xanh Cước xanh Cái 94   
104 Bàn chải chà sàn nhà Bàn chải chà sàn Cái 38   

105
Chổi cọ bồn cầu 2 đầu đa 
năng GD0215

Cọ Toilet 2 đầu Cái 26   

106
Cây thụt bồn cầu loại pitton 
bơm thụt

Bơm thụt vệ sinh 
Hando

Cái 2   

107 Chổi cọ bồn cầu tròn Cọ Toilet Cái 32   
108 Cây lau trợ lực Cây lau trợ lực Cây 29   
109 Cây lau san hô Cây bẹ 4T5 Cây 56   

110
Chổi quét trần 3m- 3 tầng 2 
chi tiết Inox- 089

Cây quét trần Cây 12   

111 Chai tẩy Javen 1 lít Nước tẩy Javel 1 lít Chai 57   

112
Chai xịt côn trùng jumbo vape 
super hương Lavender 600ml

Xịt côn trùng 
Jumbo

Chai 101   

113
Chai lau sàn Sunlight hương 
hoa hạ 1kg

Nước lau sàn 
Sunlight 1kg

Chai 177   

114 Chiếu trắng 9T Chiếu cói 9T Tấm 23   

115
Chổi cỏ loại cây lớn nhất (cao 
1,2m; rộng của bông cỏ 
65cm)

Chổi cỏ Cây 77   

116 Chổi (lông gà) lớn dây nylon Chổi nylong lớn Cây 32   



117
Chổi nhựa quét nhà tắm cán 
inox, (127cmx36cm)

Chổi quét nước Cây 26   

118
Chổi tre loại cây lớn nhất (cao 
1,4m, rộng của phần chà 
75cm)

Chổi dừa Cây 11   

119
Đồng hồ treo tường tròn 
JeanLee Kt đường kính 25 cm

Đồng hồ treo tường Cái 59   

120
Đèn pin sạc điện siêu sáng 
KM-8873A

Đèn pin Comet 
CRT453

Cây 16   

121 Dép tổ ong size XL màu trắng Dép tổ ong Đôi 27   
122 Dép tổ ong size M màu trắng Dép tổ ong Đôi 23   

123
Găng tay cao su dài 40cm size 
XL

Găng tay cao su số 9 
(size XL)

Đôi 29   

124
Giấy vệ sinh cuộn có lõi sài 
gòn hồng

Giấy vệ sinh Sài 
Gòn Care

Cây 165   

125
Giấy vuông E'mos premium 
(gói 100 tờ/ bịch)

Khăn ăn E'mos Bịch 149   

126
Kéo cắt thuốc thẳng dài 16 
cm, 1 đầu nhọn, 1 đầu tù

Kéo thẳng 1 tù 1 
nhọn size 16cm

Cái 2   

127
Khăn lau vuông trắng (KT 
26*26cm)

khăn 30x30 Cái 613   

128
Khăn lau trung (Kt 40 * 70 
cm) thấm hút tốt

Khăn 40x80 Cái 24   

129 Ky hốt rác cán dài mũ dẽo tốt Ky rác lớn Cái 27   
130 Kệ để dép inox 2 tầng VC 119 Kệ dép inox cái 2   

131
Lifebuoy rữa tay chai 180g Nước rửa tay 

Lifebouy 180g
Chai 257   

132 Ly mủ nhỏ 5cm Ly Cái 800   
133 Móc dán tường Móc dán tường Cái 80   

134
Nước lau kính Gift 540ml Nước lau kính Gift 

540ml
Chai 133   

135 Pin AA Pin tiểu 2A Cặp 326   

136
Pin đũa 3A loại tốt Pin tiểu 3A 

energizer
Cặp 128   

137 Pin tiểu 2A loại thường Pin tiểu 2A Cặp 38   
138 Sáp đếm tiền Sáp đếm tiền Hộp 7   
139 Sọt rác sọt Trung ovan Sọt oval trung Cái 1   
140 Rổ nhựa đựng thuốc Rổ chữ nhật 1T7 Cái 2   
141 Thảm lau chân Thảm chân Tấm 122   

142
Thun vòng lớn Dây thun khoanh 

(B)
Kg 51   

143
Thun vòng trung Dây thun khoanh 

(B)
Kg 7   

144 Thùng + cây lau 360 độ 
Ranus 01

Bộ lau nhà 360 Cái 12   



145
Thùng rác y tế, đạp chân 20 lít 
màu xanh dương, nhưa HDPE 
có logo y tế theo TT 58 BYT

Thùng rác đạp lớn - 
xanh

Cái 16   

146
Thùng rác y tế, đạp chân 20 lít 
màu vàng, nhưa HDPE có 
logo y tế theo TT 58 BYT

Thùng rác đạp lớn - 
vàng

Cái 10   

147
Thùng rác y tế, đạp chân 15 lít 
màu xanh dương, nhưa HDPE 
có logo y tế theo TT 58 BYT

Thùng rác đạp 
trung - xanh

Cái 18   

148
Thùng rác y tế, đạp chân 15 lít 
màu vàng, nhưa HDPE có 
logo y tế theo TT 58 BYT

Thùng rác đạp 
trung - vàng

Cái 5   

149 Xà bông bột omo Bột giặt omo 380g Bịch 321   
150 Xà bông bột omo Bột giặt omo 770g Bịch 30   
151 Xà bông bột omo Bột giặt omo 5.5kg Bịch 30   

152
Xô 20 lít không nắp nhựa dẻo 
(37 x 34x 33 cm)

Xô 20 Cái 16   

153
Xô 6 lít không nắp nhựa dẻo 
(23,7 x 21,7 x 19,8 cm)

Xô 6 Cái 5   

154
Thùng 35 lít nhựa nhựa dẻo 
(39 x 39 x 41,5 cm)

Thùng 35 Cái 4   

155
Vải kate so dày màu xanh lá 
đậm, Khổ vải 1,6 m

Vải kate màu xanh 
lá đậm

Mét 5   

156
Vải kate so dày màu xanh 
dương Khổ vải 1,6 m

Vải kate màu xanh 
dương

Mét 20   

157
Nước rửa chén Sunlight 750g Nước rửa chén 

Sunlight 750g
Chai 82   

158
Rổ nhựa (49.7x34x11.5cm) 
CN 3T4

Rổ chữ nhật 3T4 Cái 12   

159 Pin trung panasonic Pin trung C Cặp 45   
160 pin máy test đường huyết Pin CR2032 Cặp 48   
161 Dây Nilon Dây nilong Cuộn 2   
162 Bịt mủ đen 1 Kg , có quay Túi PP 20 đen Kg 5   
163 Bịt mủ đen 0.5Kg, Có quay Túi PP 15 đen Kg 5   

164
Bịt mủ trắng , không quay 
2Kg

Túi PP 20 không 
quai

Kg 2   

165
Bịt mủ trắng , không quay 0.5 
Kg

Túi PP 15 không 
quai

Kg 3   

166 Chai xịt phòng Xịt phong Pring Chai 56   
167 ủng cao 30cm Ủng BHLD Đôi 5   

168
Cây cào nước Inox- phương 

quỳnh hoặc tương 
đương

cây 3   

169
bọc xốp y tế xanh Bao rác xanh in 

58x70
kg 1   



170 Khăn lông lớn Khăn 40x80 cái 13   

171 Móc nhôm  phơi đồ Móc nhôm Chục 6   

172
Khay nhựa đựng thuốc 
(5x25x8cm)

Khay nhựa cái 7   

173 Bọc xốp số 30 màu trắng Túi PP 30 Kg 19   
174 Ấm siêu tốc Ấm siêu tốc Cái 5   
175 Bọc xốp 35 màu trắng Túi PP 35 Kg 29   

176
Bọc xốp 40 (loại 20kg) mũ 
dẻo dai bóng mỡ: màu trắng

Túi PP 40 Kg 47   

177
Túi đựng rác y tế màu trắng Bao rác trắng in 

58x70
Kg 10   

178
Túi đựng rác y tế màu xanh Bao rác xanh in 

58x70
Kg 16   

179
Túi đựng rác y tế màu vàng Bao rác vàng in 

58x70
Kg 36   

180 Thùng nhựa đựng kim tiêm Thùng hủy kim 
6.8L

Thùng 146   

181 Cân lớn 200kg Cân 200kg cái 2   
182 Chiếu màu Chiếu màu chiếc 30   
183 Chổi chà lớn Chổi dừa Cây 10   

184
Thun vòng nhỏ Dây thun khoanh 

(B)
Kg 2   

185 Pin AAA Pin tiểu 3A Cặp 12   
186 Ghế ngồi nhỏ (nhựa) Ghế tròn mini Cái 2   

187
Bịt mủ trắng , không quay 1 
Kg

Túi PP 20 không 
quai

Kg 1   

188 Bịch mủ đen loại 3 ký Túi PP 28 Kg 13   
189 Rổ nhựa đựng thuốc (20 x 29) Rổ chữ nhật 1T7 Cái 25   

190
Thùng rác  màu xanh 80 lít Thùng rác  màu 

xanh 80 lít có bánh 
xe, nắp đậy kin

cái 9   

191
Bịt mủ lót thùng  rác  màu xanh 
80cm x100cm 

Túi PP màu xanh kg 101   

192 Tạp dề Tạp dề cái 12   
193 kéo sắt cắt gòn, gạc kéo sắt cái 4   

194
Xô 60 lít, có nắm đậy Xô 60 lít, có nắm đậy Cái 1   

195 Kéo cắt vải (dùng cắt gòn, gạc) kéo sắt Cái 2   

196  Bịt mủ trắng 2 quai 15cm x 
25cm

 Bịt mủ trắng 2 quai KG 1   

197
Xô nhựa có nắp 120 lít (thùng 
đựng Drap)

Xô 120 lít cái 2   

198
Thùng rác vàng nhỏ 
23cmx18.5cm x28cm

Thùng nắp lật có in 
biểu tượng

Cái 5   

199
Thùng rác xanh nhỏ 
23cmx18.5cm x28cm

Thùng nắp lật có in 
biểu tượng

cái 4   



200 Thùng rác trắng nhỏ 
23cmx18.5cm x28cm

Thùng nắp lật có in 
biểu tượng

cái 5   

201 Bọc xốp 10 lít màu vàng Bọc xốp  màu vàng kg 10   
202 Bọc xốp 10 lít màu xanh Bọc xốp  màu xanh kg 10   
203 Bọc xốp 10 lít màu trắng Bọc xốp  màu trắng kg 10   
204 Bọc xốp 10 lít màu vàng Có in logo kg 1   
205 Bọc xốp 10 lít màu xanh Có in logo kg 1   
206 Bọc xốp 10 lít màu trắng Có in logo kg 1   
207 Cân đồng hồ 100kg Cân 100 kg cái 1   

208 Bịt mũ màu xanh 80cm 
x100cm

Bịt có in chữ kg 5   

209
Bịt mũ vàng đựng rác y tế loại 
100kg (80cm x100cm)

Túi PP có in chữ Kg 10   

210 Bao đựng lọ bi, miễng (màu 
trắng)

Bao PP Cái 50   

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, P. TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
           PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Văn Phước
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